
1 CH1801003 Nguyễn Trần Duy Nam 24/08/1993 Long An Kinh
458/QĐ-ĐHCNTT ngày 

14/08/2018
8.48.01.01 7.89 Khá

2 CH1801016 Bùi Dương Thủy Tiên Nữ 11/11/1984 Bến Tre Kinh
458/QĐ-ĐHCNTT ngày 

14/08/2018
8.48.01.01 7.85 Khá

3 CH1801019 Phùng Đào Vĩnh Chung Nam 24/02/1995 TPHCM Kinh
872/QĐ-ĐHCNTT ngày 

20/12/2018
8.48.01.01 6.79 TB- Khá

4 CH1801028 Lê Nhật Huy Nam 30/09/1995 TPHCM Kinh
872/QĐ-ĐHCNTT ngày 

20/12/2018
8.48.01.01 8.02 Giỏi

5 CH1901002 Lưu Toàn Định Nam 18/05/1993 Yên Bái Kinh
413/QĐ-ĐHCNTT ngày 

17/07/2019
8.48.01.01 8.56 Giỏi

6 CH1901005 Đồng Đăng Khoa Nam 24/08/1995 Bình Thuận Kinh
413/QĐ-ĐHCNTT ngày 

17/07/2019
8.48.01.01 8.15 Giỏi

Điểm TB 

môn học
Xếp loại

KHÓA 2018 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHÓA 2019 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Nơi sinh Dân tộc
Quyết định công nhận 

HV đã trúng tuyển 
Mã ngành

Quyết định số 434/ QĐ - ĐHCNTT, ngày 11 tháng 05 năm 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP  THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chú



Điểm TB 

môn học
Xếp loạiNơi sinh Dân tộc

Quyết định công nhận 

HV đã trúng tuyển 
Mã ngànhTT MSHV   HỌ VÀ TÊN Giới tính

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chú

7 CH1901008 Trần Chí Phúc Nam 13/02/1982 TPHCM Kinh
413/QĐ-ĐHCNTT ngày 

17/07/2019
8.48.01.01 8.82 Giỏi

8 CH1901011 Đỗ Xuân Thành Nam 23/07/1995 Đồng Nai Kinh
413/QĐ-ĐHCNTT ngày 

17/07/2019
8.48.01.01 8.46 Giỏi

9 CH2001016 Nguyễn Hoàng Thịnh Nam 08/08/1985 Bình Định Kinh
477/QĐ-ĐHCNTT ngày 

13/08/2020
8.48.01.01 8.22 Giỏi

10 CH2001029 Tô Quốc Huy Nam 12/09/1998 TPHCM Kinh
953/QĐ-ĐHCNTT ngày 

30/12/2020
8.48.01.01 8.23 Giỏi

11 CH2001039 Huỳnh Văn Tín Nam 10/03/1997 Phú Yên Kinh
953/QĐ-ĐHCNTT ngày 

30/12/2020
8.48.01.01 8.73 Giỏi

12 CH1802005 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 08/01/1982 TPHCM Kinh
457/QĐ-ĐHCNTT ngày 

14/08/2018
8.48.02.01 7.64 Khá

13 CH1802007 Lê Ngọc Hiển Nam 12/01/1994 Ninh Thuận Kinh
457/QĐ-ĐHCNTT ngày 

14/08/2018
8.48.02.01 8.15 Giỏi

14 CH1802009 Nguyễn Phúc Hoàng Nam 28/03/1982 Phú Yên Kinh
457/QĐ-ĐHCNTT ngày 

14/08/2018
8.48.02.01 7.73 Khá

15 CH1802030 Tất Khải Vinh Nam 01/07/1987 TPHCM Hoa
457/QĐ-ĐHCNTT ngày 

14/08/2018
8.48.02.01 8.23 Giỏi

KHÓA 2020 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHÓA 2018 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Điểm TB 

môn học
Xếp loạiNơi sinh Dân tộc

Quyết định công nhận 

HV đã trúng tuyển 
Mã ngànhTT MSHV   HỌ VÀ TÊN Giới tính

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chú

16 CH1802031 Đặng Phú Vinh Nam 15/08/1988 Bến Tre Kinh
457/QĐ-ĐHCNTT ngày 

14/08/2018
8.48.02.01 7.80 Khá

17 CH1802027 Phan Đại Thắng Nam 12/10/1984 Lâm Đồng Kinh
457/QĐ-ĐHCNTT ngày 

14/08/2018
8.48.02.01 7.87 Khá

18 CH1802035 Đặng Quốc Bảo Nam 07/03/1987 Tiền Giang Kinh
871/QĐ-ĐHCNTT ngày 

20/12/2018
8.48.02.01 7.15 Khá

19 CH1802041 Bủi Thị Ánh Hoa Nữ 01/05/1993 Bình Dương Kinh
871/QĐ-ĐHCNTT ngày 

20/12/2018
8.48.02.01 8.37 Giỏi

20 CH1802051 Nguyễn Lê Toàn Yến Linh Nữ 14/04/1983 Bến Tre Kinh
871/QĐ-ĐHCNTT ngày 

20/12/2018
8.48.02.01 7.49 Khá

21 CH1902003 Nguyễn Duy Diệu Nam 04/05/1981 Hà Tĩnh Kinh
412/QĐ-ĐHCNTT, ngày 

17/07/2019
8.48.02.01 8.39 Giỏi

22 CH1902005 Nguyễn Tường Duy Nam 06/07/1983 TPHCM Kinh
412/QĐ-ĐHCNTT, ngày 

17/07/2019
8.48.02.01 7.96 Khá

23 CH1902011 Lê Mạnh Hùng Nam 08/06/1990 Nghệ An Kinh
412/QĐ-ĐHCNTT, ngày 

17/07/2019
8.48.02.01 8.08 Giỏi

24 CH1902025 Huỳnh Thanh Tú Nam 15/04/1990 Bến Tre Kinh
412/QĐ-ĐHCNTT, ngày 

17/07/2019
8.48.02.01 7.73 Khá

KHÓA 2019 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Điểm TB 

môn học
Xếp loạiNơi sinh Dân tộc

Quyết định công nhận 

HV đã trúng tuyển 
Mã ngànhTT MSHV   HỌ VÀ TÊN Giới tính

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chú

25 CH1902029 Nguyễn Công Danh Nam 10/11/1996 Kiên Giang Kinh
886/QĐ-ĐHCNTT, ngày 

09/12/2019
8.48.02.01 8.83 Giỏi

26 CH2002010 Phạm Ri Nép Nam 19/08/1991 Ninh Thuận Kinh
476/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 

13 tháng 08 năm 2020
8.48.02.01 8.14 Giỏi

27 CH2002024 Nguyễn Văn Viết Nam 10/07/1997 Hà Tĩnh Kinh
476/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 

13 tháng 08 năm 2020
8.48.02.01 8.09 Giỏi

28 CH2002046 Đỗ Minh Tiến Nam 04/01/1998 Gia Lai Kinh
952/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 

30 tháng 12 năm 2020
8.48.02.01 8.14 Giỏi

29 CH2002029 Lê Thị Quỳnh Chi Nữ 12/02/1986 Huế Kinh
952/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 

30 tháng 12 năm 2020
8.48.01.04 7.42 Khá

30 CH2004007 Phạm Thanh Bình Nam 12/01/1983 TPHCM Kinh
475/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 

13 tháng 8 năm 2020
8.48.01.04 7.78 Khá

31 CH2004020 Trần Lương Phán Nam 19/03/1997 TPHCM Kinh
475/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 

13 tháng 8 năm 2020
8.48.01.04 7.39 Khá

32 CH2004027 Lê Bá Thiền Nam 15/08/1997 Quảng Trị Kinh
954/ QĐ-ĐHCNTT, ngày 

30 tháng 12 năm 2020
8.48.01.04 8.74 Giỏi

Quyết định số 439/ QĐ - ĐHCNTT, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA 2020 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA 2020 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN



Điểm TB 

môn học
Xếp loạiNơi sinh Dân tộc

Quyết định công nhận 

HV đã trúng tuyển 
Mã ngànhTT MSHV   HỌ VÀ TÊN Giới tính

Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chú

1 CH1802016 Lê Thanh Lực Nam 06/06/1982 Tiền Giang Kinh
457/QĐ-ĐHCNTT ngày 

14/08/2018
8.48.02.01 7.18 Khá

Tổng cộng: 33 HV (KHMT: 11, CNTT: 18, HTTT: 04)

Nam: 29

Nữ: 04

Khóa 2019 : 09 (KHMT: 04, CNTT: 05)

Khóa 2020 : 10 (KHMT: 03, CNTT: 03, HTTT: 04)

Khóa 2018 : 14 (KHMT: 04, CNTT: 10)


